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TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐƠN D  

 

- Th phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  ẩm p án - C ủ tọ  p iên tò : bà Võ Thị Minh Nhựt.  

Cá  Hội t ẩm n ân dân: 

1. Ông Nguyễn Hoàng;  

2. Ông Lê Đức Lam.   

-   ư ký p iên tò : bà Lê Thị Kim Ngân -  là Thư ký của Tòa án nhân 

dân huyện Đơn D.  

- Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện Đơn D tham gia phiên toà: bà 

Phan Thị Lành - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 5 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đơn D xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 258/2017/TLST-HNGĐ ngày 21 tháng 12 

năm 2017 về “ r n     p dân sự về yêu  ầu   ia tài sản   ung trong t ời kỳ  ôn 

nhân” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 14/2018/QĐXXST-DS ngày 05 

tháng 4 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 03/2018/QĐST – DS giữa 

các đương sự:  

Nguyên đơn: Bà Phan Thị Thu C, sinh năm: 1957; 

Trú tại: số 11 Nguyễn Văn Trỗi, TDP L 1, thị trấn TM, huyện Đơn D, 

tỉnh Lâm Đồng. (Có mặt) 

Bị đơn: Ông  Trần Thế D, sinh năm: 1958; 

Trú tại: số 11 Nguyễn Văn Trỗi, TDP L 1, thị trấn TM, huyện Đơn D, 

tỉnh Lâm Đồng. (Vắng mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

  eo đơn k ởi kiện, n ững tài liệu   ứng  ứ k á   ó trong  ồ sơ vụ án và 

tại p iên tò   ôm n y, nguyên đơn bà P  n   ị   u C  trình bày:  

Nguyên trước năm 2006 bà và ông Trương Đắc Th là vợ chồng nhưng đã ly 

hôn vào năm 2006 theo quyết định thuận tình ly hôn số 07/2006/TTLH ngày 

28/4/2006 do Tòa án nhân dân huyện Đơn  Dương giải quyết. Khi ly hôn, bà và 

ông Th thống nhất thỏa thuận tự phân chia căn nhà và đất tại số 11 Nguyễn Văn 

Trỗi – Thạnh Mỹ là tài sản chung giữa bà và ông Th có trong thời kỳ hôn nhân. 
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Theo thỏa thuận sau khi ly hôn bà nhận căn nhà và đất và thanh toán cho ông Th 

số tiền 55.000.000đ cùng một số tài sản là vật dụng sinh hoạt cá nhân. Đến năm 

2007, bà kết hôn với ông Trần Thế D theo giấy chứng nhận kết hôn tại UBND 

thị trấn Thạnh Mỹ vào ngày 23/11/2007 và chung sống với ông Trần Thế D từ 

tháng 11/2007 cho đến nay tại căn nhà số 11 Nguyễn Văn Trỗi - Thạnh Mỹ. 

Trong thời gian chung sống giữa bà và ông D không cải tạo, sửa đổi nâng cấp 

nhà và diện tích đất, tài sản trước khi ly hôn với ông Th như thế nào thì hiện nay 

vẫn không thay đổi. Năm 2008, bà liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

đăng ký kê khai để cấp lại diện tích đất 200m2 đất thổ cư thuộc thửa đất 01 TBĐ 

05 QH ở Nghĩa Lập 1 – Thạnh Mỹ - Đơn D trên đất có căn nhà số 11 Nguyễn 

Văn Trỗi là tài sản riêng của bà có sau khi ly hôn với ông Trương Đắc Th và đã 

được UBND huyện Đơn D cấp quyền sử dụng đất theo giấy CNQSDĐ số AN 

737386 ngày 01/10/2008. Hiện nay, bà muốn tặng cho toàn bộ tài sản là căn nhà 

và diện tích đất tại số 11 Nguyễn Văn Trỗi cho con gái riêng của bà với ông 

Trương Đắc Th là Trương Thùy Trang nhưng do diện tích đất trên bà đã đăng ký 

kê khai và cấp lại vào năm 2008, thời gian này bà và ông Trần Thế D là vợ 

chồng hợp pháp nên thủ tục tặng cho đòi hỏi phải có sự đồng ý của ông D. Bà đã 

nhiều lần thuyết phục ông D đến Văn phòng công chứng ký giấy tờ để tặng cho 

Trương Thùy Trang nhưng ông D không đồng ý. Vì vậy bà đề nghị Tòa án chia 

tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân giữa bà và ông D và đề nghị Tòa án giải 

quyết công nhận căn nhà và diện tích đất tại số 11 Nguyễn Văn Trỗi - Thạnh Mỹ 

là tài sản riêng của bà có trong thời kỳ hôn nhân với ông Trần Thế D. Ngoài yêu 

cầu trên, bà C không còn yêu cầu nào khác. 

Ngày 29/01/2018, Tòa án tiến hành xem xét thẩm định, đo đạc thực tế căn 

nhà  số 11 Nguyễn Văn Trỗi – Nghĩa Lâp 1 – Thạnh Mỹ cùng 200m2 đất thổ cư 

thuộc thửa đất số 01 tờ bản đồ số 05 QH thị trấn Thạnh Mỹ. Kết quả đo vẽ ngày 

13/3/2018 của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đơn D xác định thửa 

đất 200m2 nêu trên nay thuộc thửa 132 tờ bản đồ 18 thị trấn Thạnh Mỹ huyện 

Đơn D đo năm 2007.  

Tòa án đã tiến hành các thủ tục tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng cho bị 

đơn ông Trần Thế D nhưng ông D vẫn vắng mặt không có lý do; vì vậy Tòa án 

vẫn tiến hành đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn D phát biểu ý kiến về việc 

tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử, việc chấp hành pháp luật của nguyên đơn từ khi thụ lý vụ án đến 

trước thời điểm Hội đồng xét xử vào phòng nghị án đảm bảo đúng theo quy định 

của pháp luật; riêng bị đơn không chấp hành việc thực hiện quyền và nghĩa vụ 

có mặt tại Tòa theo giấy báo của Tòa án và đề nghị Hội đồng xét xử:   

-  Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phan Thị Thu C về việc 

yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân với ông Trần Thế D; Đề nghị 

Tòa án xác định căn nhà số 11 Nguyễn Văn Trỗi – TDP Nghĩa Lập 1 cùng 

200m2 đất thổ cư thuộc thửa 132 tờ bản đồ 18 thị trấn Thạnh Mỹ là tài sản riêng 

của bà Phan Thị Thu C.  
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 - Về án phí: Miễn toàn bộ tiến án phí dân sự sơ thẩm cho bà Phan Thị 

Thu C. 

 - Về chi phí tố tụng: Bà Phan Thị Thu C phải chịu chi phí xem xét thẩm 

định, đo vẽ diện tích đất theo quy định của pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên toà và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

 [1] Về áp dụng pháp luật tố tụng: Đây là vụ án “ r n     p   i  tài sản 

  ung  ủ  vợ   ồng trong t ời kỳ  ôn n ân” giữa nguyên đơn bà Phan Thị Thu 

C và bị đơn ông Trần Thế D quy định tại Điều 38 Luật hôn nhân và gia đình 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Đơn D theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 28, Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

 Việc bị đơn là ông Trần Thế D vắng mặt lần thứ hai tại phiên tòa mặc dù 

đã được tòa án triệu tập hợp lệ về việc tham gia các buổi hòa giải, tham gia 

phiên tòa theo đúng quy định tại các Điều 175, 177 của Bộ Luật tố tụng Dân sự 

năm 2015. Vì vậy, theo quy định tại Điều 227, Điều 228 và Điều 273 Bộ Luật tố 

tụng Dân sự năm 2015, Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án và giành quyền kháng 

cáo vắng mặt cho ông Trần Thế D là đủ. 

      [2]: Về áp dụng pháp luật về nội dung:  

Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thấy rằng: Bà C và ông D hiện nay 

là vợ chồng hợp pháp, có đăng ký kết hôn tại UBND thị trấn Thạnh Mỹ vào 

ngày 23/11/2007. Tài sản hình Th trong thời kỳ hôn nhân giữa bà C và ông D là 

quyền sử dụng diện tích đất 200m2 đất thổ cư nay thuộc thửa đất 132 tờ bản đồ 

18 thị trấn Thạnh Mỹ được UBND huyện Đơn D cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho bà Phan Thị Thu C theo giấy chứng nhận số AN 737386 ngày 

01/10/2008, trên diện tích đất có 01 căn nhà cấp 4b diện tích 46,2m2 giá trị sử 

dụng còn lại của căn nhà là 50%. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập 

được trong quá trình điều tra thể hiện nguồn gốc căn nhà và diện tích đất nêu 

trên trước đây bà C được UBND huyện Đơn D  giao đất ở theo Quyết định số 

357/QĐ – UB ngày 09/8/1993, sau khi được giao đất ở bà và ông Trương Đắc 

Th xây dựng lên căn nhà số 11 Nguyễn Văn Trỗi – Nghĩa Lập 1, vợ chồng 

chung sống đến năm 2006 thì ly hôn theo quyết định thuận tình ly hôn số 

07/2006/TTLH ngày 28/4/2006. Khi ly hôn bà C và ông Th thỏa thuận giao cho 

bà C được sử dụng căn nhà và diện tích đất nêu trên, bà C thanh toán cho ông Th 

số tiền 55.000.000đ, bà C và ông Th đã thực hiện xong cam kết trên vào ngày 

23/01/2007 (tại bút lục số 07 – 08). Năm 2008, bà C đã liên hệ với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền để đăng ký kê khai cấp lại quyền sử dụng diện tích đất nêu 

trên, thời gian này bà và ông Trần Thế D đã là vợ chồng hợp pháp tuy nhiên 

trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng thể hiện rõ quyền sử dụng diện 

tích đất ở và căn nhà nêu trên được cấp cho bà Phan Thị Thu C. Tại Điều 33 luật 

hôn nhân gia đình quy định về tài sản chung của vợ chồng quy đinh 

“……….quyền sử dụng đ t mà vợ   ồng  ó đượ  s u k i kết  ôn là tài sản 
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  ung  ủ  vợ   ồng, trừ trường  ợp vợ  oặ    ồng đượ  t ừ  kế riêng, đượ  

tặng cho riêng  ặ   ó đượ  t ông qu  gi o dị   bằng tài sản riêng” , Khoản 3 

Điều 33 Luật hôn nhân gia đình cũng quy định “  rong trường  ợp k ông  ó 

 ăn  ứ để   ứng min  tài sản mà vợ   ồng đ ng  ó tr n     p là tài sản riêng 

 ủ  mỗi bên t ì tài sản đó đượ   oi là tài sản   ung”. Từ căn cứ trên có thể xác 

định căn nhà và diện tích đất tại số 11 Nguyễn Văn Trỗi là tài sản riêng của bà 

Phan Thị Thu C có trước khi kết hôn với ông Trần Thế D phù hợp với quy định 

tại Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình. 

Từ những chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày của 

nguyên đơn, Hội đồng xét xử thấy rằng việc nguyên đơn bà Phan Thị Thu C yêu 

cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân với ông Trần Thế D và đề nghị 

Tòa án xác định căn nhà số 11 Nguyễn Văn Trỗi – TDP Nghĩa Lập 1 cùng 

200m2 đất thổ cư thuộc thửa 132 tờ bản đồ 18 thị trấn Thạnh Mỹ là tài sản riêng 

của bà C là có cơ sở để chấp nhận.  

[3] Về số tiền chi phí xem xét thẩm định, chi phí do vẽ: Bà Phan Thị Thu 

C thỏa thuận nhận chịu toàn bộ và không có tranh chấp gì nên không đề cập đến. 

[4] Về án phí: bà Phan Thị Thu C được miễn toàn bộ tiền án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 12 Nghị Quyết số 

326/2016/UBNTVH. Ông Trần Thế D không phải chịu tiền án phí dân sự sơ 

thầm. 

Vì các lẽ trên. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Áp dụng  Khoản 2 Điều 28; Khoản 1 Điều 35; Điều 39; Điều 174, Điều 

175, Điều 179, Điều 227, Điều 228, Điều  273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015; 

Áp dụng Điều 38, Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; 

Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016.  

Xử:  

1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phan Thị Thu C về yêu 

cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân với ông Trần Thế D. 

Xác định căn nhà số 11 Nguyễn Văn Trỗi - TDP Nghĩa Lập 1 cùng 200m2 

đất thổ cư theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 01 tờ bản 

đồ số 05 QH thị trấn Thạnh Mỹ sau khi đo đạc chỉnh lý thuộc thửa 132 tờ bản đồ 

18 thị trấn Thạnh Mỹ là tài sản riêng của bà Phan Thị Thu C. 

Bà Phan Thị Thu C được quyền liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để đăng ký kê khai điều chỉnh biến động thửa đất theo quy định của pháp 

luật. 

2. Về án phí: Căn cứ vào điểm đ Khoản 1 Điều 12 Nghị Quyết số 

326/2016/UBNTVH miễn toàn bộ tiền án phí dân sự sơ thẩm cho bà Phan Thị 

Thu C. Bà Phan Thị Thu C được hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp 

300.000đ theo biên lai thu tiền số AA/2015/0004779 ngày 21/12/2017 tại chi 
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cục thi hành án dân sự huyện Đơn D, tỉnh Lâm Đồng. Bị đơn ông Trần Thế D 

không phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Báo cho nguyên đơn biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Riêng bị đơn ông Trần Thế D được quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được trích sao bản án hoặc niêm yết để yêu cầu Toà án 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm. 

 rường  ợp bản án, quyết địn  đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 

Luật t i  àn  án dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i  ành 

án dân sự  ó quyền t oả t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện 

t i  àn  án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  điều 6, 7 và 9 

Luật t i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại 

điều 30 Luật t i  àn  án dân sự. 

 

Nơi nhận:                                        

-  ò  án tỉn ;                                                                         

- VKS  uyện; 

-  HA dân sự; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu HS, AV 

            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
            Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

(Đã ký) 

 

 

 

                Võ Thị Minh Nhựt  
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C¸c héi thÈm nh©n 

d©n 

 

             ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn 

tßa 

 

 

 

 

 

 

               Phïng ®×nh thuËn 

 
 
 
 

 


